
  UBND TỈNH KHÁNH HÒA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

STT MÃ SV    HỌ              VÀ TÊN LỚP HỌC PHẦN
SỐ

 LƯỢNG

NGÀY THI,

PHÒNG 

THI

GHI

 CHÚ

1 1610200010 Lôi Vi Hào  KT Hình ảnh 9 Chẩn đoán hình ảnh XQ 1

2 1610200014 Nguyễn Văn Khôi  KT Hình ảnh 9 Kỹ thuật Siêu âm 1

3 1610400169 Nguyễn Trương Cẩm Tú  Dược 6B

4 1610400240 Hồ Thanh Sang

5 1610400242 Trần Nguyễn Thùy Tâm

6 1610400279 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh

7 1610400304 Trịnh Thị Mỹ Ngân

8 1610400002 Trần Văn Chiến  Dược 6A Kiểm nghiệm 1

9 1610500022 Nguyễn Đoàn Mỹ Thuyền  Hộ sinh 6

10 1610100083 Trương Thị Thùy Trang  Điều dưỡng 11A Lần 1

11 1610300034 Nguyễn Nhật Phương Lần 1

12 1610300036 Nguyễn Phú Quốc Lần 1

13 B17101042 Lê Thanh Phương Điều dưỡng 12A HK II

14 B17101077 Nguyễn Khánh Huyền HK II

15 B17101117 Lương Thị Ngọc Triều HK II

1 1610100114 Nguyễn Thị Hiền

2 1610100136 Huỳnh Trần Mai Loan

3 1610100142 Tô Thị Huỳnh Như

4 1610100147 Nguyễn Như Phụng

5 1610400147 Nguyễn Văn Thịnh Dược 6B

6 1610400199 Trần Việt Hoàng

7 1610400221 Trương Khánh Nguyên

8 1610400224 Lù Trần Kiều Nhi

9 1610100175 Nguyễn Thị Thúy Vân Điều dưỡng 11B Phục hồi chức năng 1

10 1610200014 Nguyễn Văn Khôi KT Hình ảnh 9 KT XQ có DTCQ 1

11 1610400030 Nguyễn Thị Hồng Linh

12 1610400047 Nguyễn Vũ Như Quỳnh

13 1610400086 Nguyễn Phương Anh

14 1610400164 Nguyễn Thị Nam Triều

15 1610400189 Văn Minh Dũng

16 1610400236 Nguyễn Minh Quân

17 1610400256 Lê Thụy Ngọc Trâm

18 1610400279 Nguyễn Thị Mỹ Hạnh  Dược 6D

19 1610400242 Trần Nguyễn Thùy Tâm  Dược 6C Tổ chức y tế-Dược đức 1

1 1610100016 Lê Thanh Hiền Lần 1

2 1610100021 Đinh Đỗ Thị Xuân Hồng Lần 1

3 1610100053 Nguyễn Thị Nhung Lần 1

4 1610100069 Nguyễn Thị Hoài Thương Lần 1

5 1610100070 Nguyễn Thị Phương Thúy Lần 1

6 1610100073 La Thị Ngọc Thùy Lần 1

Sáng 07h00 

ngày 

23/8/2019 

phòng thi 

HT.D

Dược mỹ phẩm

 Dược 6C

 Dược 6B

8Dược lâm sàng

6
CSNB cấp cứu- chăm sóc 

tích cực
 Điều dưỡng 11A

5

7

Chiều 13h30 

ngày 

22/8/2019 

phòng thi 

HT.D

4

4

HK II

Chiều 15h30 

ngày 

22/8/2019 

phòng thi 

HT.D

DANH SÁCH SINH VIÊN VÀ LỊCH THI LẦN 2 

CỦA  CÁC LỚP CAO ĐẲNG CHÍNH QUY - NĂM HỌC 2018 - 2019

Dược cổ truyền

Sức khỏe môi trường 

và vệ sinh

 Dược 6C

 Dược 6D

Điều dưỡng 12B

 KT Xét nghiệm 9

(Đợt thi từ ngày 22/8/2019 đến ngày 23/8/2019)

CSNB CK hệ NgoạiĐiều dưỡng 11B

Dược 6C

 Dược 6A



STT MÃ SV    HỌ              VÀ TÊN LỚP HỌC PHẦN
SỐ
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Chiều 13h30 

ngày 

22/8/2019 

phòng thi 

HT.D

7 1610400084 Đặng Thị Mai Xuân Dược 6A

8 1610400242 Trần Nguyễn Thùy Tâm

9 1610400256 Lê Thụy Ngọc Trâm

10 1610400189 Văn Minh Dũng

11 1610400413 H Duyên Niê Dược 6E

12 1610400147 Nguyễn Văn Thịnh Dược 6B Kinh tế dược 1

1 1610400106 Phạm Đình Huy  Dược 6B

2 1610400240 Hồ Thanh Sang

3 1610400242 Trần Nguyễn Thùy Tâm

4 1610400304 Trịnh Thị Mỹ Ngân  Dược 6D

1 1510400004 Lê Thị Mỹ Ánh Dược 6A

2 1610400242 Trần Nguyễn Thùy Tâm

3 1610400256 Lê Thụy Ngọc Trâm

4 1610400286 Nguyễn Lâm Minh Hoàng Dược 6D

5 1610400391 Nguyễn Thị Thùy Linh Dược 6E

   KT. HIỆU TRƯỞNG

  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

 Nguyễn Văn Đàm

Khánh Hòa, Ngày 13  tháng 08 năm 2019

KT. TRƯỞNG PHÒNG ĐÀO TẠO

PHÓ TRƯỞNG PHÒNG

(Đã ký)

Lê Thị Minh Thư

Dược 6C
5Marketting dược

Chiều 15h30 

ngày 

23/8/2019 

phòng thi 

HT.D

HK II

Sáng 07h00 

ngày 

23/8/2019 

phòng thi 

HT.D

 Dược 6C 4Quản lý tồn trữ thuốc

Chiều 13h30 

ngày 

23/8/2019 

phòng thi 

HT.D

5Thực phẩm chức năngDược 6C


